	PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 
NĂM HỌC 2020 – 2021

	TRƯỜNG PTDTBT TH& THCS
TRÀ VINH
	Môn: SINH HỌC 6

	
	Thời gian: 45 Phút. (Không kể giao đề)


	           Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề 1:

Thụ phấn, thụ tinh, kết hạt, tạo quả
	Xác định bộ phận tạo quả và hạt. (C.1,2)
Khái niệm sự thụ phấn. (C.13)

Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ. (C.12)
	
	
	
	

	Số câu: 

Số điểm:    

Tỉ lệ %:
	4
1
10%
	
	
	
	
	
	
	
	4
1
10%


	Chủ đề 2:

Quả và hạt

	Xác định cấu tạo của hạt. (C.3)
Phân biệt các loại quả. Nêu ví dụ. ( C.4, C.9, C.1)
	
	
	
	

	Số câu:  

Số điểm:  

Tỉ lệ  %:
	3
0,75

7,5%
	1
1

10%
	
	
	
	
	
	
	4
1,75
17,5%

	Chủ đề 3:

Các nhóm 

thực vật
	Xác định khái niệm phân loại thực vật. (C.14)

	Nêu được đặc điểm của hạt trần. (C.5, 20)
Nêu được cơ quan sinh sản của rêu (C.8)

Trình bày quá trình phát triển của cây dương xỉ. (C.2)
	Giải thích vì sao rong mơ không thể gọi là cây xanh thực sự. (c.17)
	
	

	Số câu:  

Số điểm:  

Tỉ lệ  %:
	1
0,25

2,5%
	
	3
0,75
7,5%
	1

2

20%
	1

0,25

2,5%
	
	
	
	6
3,25
32,5%

	Chủ đề 4:

Vai trò của thực vật
	Xác định một số cây có lợi và có hại với đời sống con người.
(C.6,7)

Xác định vai trò của thực vật đối với động vật. (C.10)
Giới thực vật gồm những ngành nào? (C.11)
	Biểu hiện của sự đa dạng thực vật. (C.15)
	Vận dụng chức năng của một số loại cây để giải thích trong điều kiện thực tế. ( C.18, C.19)
Giải thích được vai trò của thực vật đối với động vật và con người. (C.16)

Đề xuất biện pháp bảo vệ sự đa dạng thực vật. 

(C.4)
	Vận dụng đặc điểm để giải thích vai trò một số loại cây sống trong môi trường đặc biệt. (C.3)
	

	Số câu:

Số điểm: 

Tỉ lệ %:
	4
1
10%
	
	1
0,25

2,5%
	
	3
0,75
7,5%
	1
1

10%
	
	1
1

10%
	10
4
40%

	Tổng số câu: 

Tổng số điểm:

Tỉ lệ %:
	12
4

40%
	5
3

30%
	5
2
20%
	   1

  1

   10%
	24
10

100%


	PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 – 2021

	TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS
TRÀ VINH
	MÔN: SINH HỌC 6

	
	Thời gian: 45 Phút. (Không kể thời gian giao đề)


Họ và tên…………………………………………Lớp……………………………………………..
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) (Học sinh làm bài vào giấy thi)

    
Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào giấy bài làm (VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi 1.A…) 

Câu 1. Sau khi thụ tinh, bộ  phận nào của hoa sẽ tạo thành quả?
A. Nhụy.


B. Bầu nhụy.


C. Đầu nhụy.

D. Noãn.
Câu 2. Sau khi thụ tinh, bộ  phận nào của hoa sẽ tạo thành hạt?

A. Noãn.


B. Nhị.


C. Bầu nhụy.

D. Đầu nhụy.
Câu 3. Hạt gồm các bộ phận nào sau đây:
A. Vỏ hạt, lá mầm, phôi nhũ. 


B. Thân mầm, lá mầm, chồi mầm.
C. Vỏ hạt, phôi, chất dinh dưỡng dự trữ.  

D. Vỏ hạt và phôi.            


Câu 4. Trong các nhóm quả sau nhóm nào toàn quả khô nẻ? 
A. Quả lúa, quả thìa là, quả cải.                   
B. Quả bông, quả đậu hà lan, quả cải.
C. Quả me, quả thìa là, quả dâm bụt.          
D. Quả cóc, quả me, quả mùi.
Câu 5. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của cây thông: 

A. Thân gỗ.                                                
B. Cơ quan sinh sản là nón.
C. Có hoa, quả, hạt.             


D. Rễ to khỏe.
Câu 6. Cây nào sau đây có hại cho sức khỏe con người? 
A. Cây thuốc bỏng.




B. Cây bông hồng.

C. Cây thuốc phiện.




D. Cây lúa.
Câu 7. Cây nào sau đây có lợi cho con người?
A. Cây thuốc phiện.

B. Cây thuốc lá.

C. Cây cần sa
.
D. Cây lúa.
Câu 8. Cơ quan sinh sản của rêu là: 
A. Nón.


B. Bào tử.                       
C. Túi bào tử.           D. Hoa.
Câu 9. Quả nào sau đây thuộc quả khô nẻ?
A. Quả xoài.           

B. Quả đào.


C. Quả đu đủ.  
D. Quả đậu xanh.             
Câu 10. Vai trò của thực vật đối với động vật là:
A. Giúp giữ đất chống xói mòn. 


B. Cung cấp oxi và thức ăn.

C. Cung cấp gỗ.




D. Cung cấp thức ăn, oxi, nơi ở và nơi sinh sản.                  
Câu 11. Giới thực vật gồm những ngành nào sau đây:
A. Ngành Tảo, Rêu
B. Ngành Rêu, quyết
C. Ngành Tảo, ngành Rêu, Dương xỉ, Hạt trần, Hạt kín.
D. Ngành Quyết.
Câu 12. Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ có đặc điểm:
A. Hương thơm, màu sắc sặc sỡ, nằm ở đầu cành.




B. Hương thơm, màu sắc sặc sỡ, hạt phấn nhỏ, nhiều, nhẹ.
C. Hương thơm, mật ngọt, nằm ở đầu cành.


D. Hương thơm, màu sắc sặc sỡ, có mật ngọt.
Câu 13. Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với:
A. Đầu nhụy.


B. Bầu nhụy.


C. Vòi nhụy.

D. Noãn.
Câu 14. Phân loại thực vật là gì?
A. Là việc tìm hiểu thực vật rừng và thực vật biển.

B. Là việc tìm hiểu về các đặc điểm giống nhau và khác nhau. 
C. Phân loại thực vật là việc tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau của thực vật rồi xếp chúng thành cấp bậc phân loại theo trật tự nhất định.


D. Là việc tìm hiểu đặc điểm khác nhau, rồi xếp chúng thành cấp bậc phân loại theo trật tự nhất định.
Câu 15. Biểu hiện của sự đa dạng thực vật là:
A. Số lượng loài, số lượng cá thể trong mỗi loài và các kiểu quang hợp khác nhau.

B. Số lượng loài, số lượng cá thể trong mỗi loài và các kiểu hô hấp khác nhau.
C. Số lượng loài, số lượng cá thể trong mỗi loài và sự đa dạng của môi trường sống.

D. Số lượng loài, sự đa dạng của môi trường sống và các kiểu hô hấp khác nhau.
Câu 16. Chọn đáp án sai, thực vật có vai trò gì đối với động vật:
A. Làm thức ăn.




B. Làm nơi ở.
     



C. Làm gỗ xây nhà     



D. Làm thuốc chữa bệnh.
Câu 17. Tại sao không thể xem rong mơ như 1 cây xanh thực sự?
A. Vì rong mơ chưa có cơ quan thân, lá thực sự.
B. Vì rong mơ có đủ các bộ phận rễ thân lá.
C. Vì sống dưới nước nên rong mơ không được xem như cây xanh thực sự.
D. Vì rong mơ không có diệp lục.
Câu 18. Vì sao phải trồng cây ngập mặn ở ven biển?
A. Đảm bảo sự sống cho cây


B. Đảm bảo cung cấp nước cho cây.
C. Vì chúng có thể giữ đê, chống xói mòn.
D. Đảm bảo điều kiện nhiệt độ.

Câu 19. Ở phía ngoài đê biển, người ta trồng rừng chủ yếu để:
A. Cải tạo khí hậu và lấy gỗ.


B. Cản gió, chống xói lỡ.
C. Lấy gỗ và hoa quả.
D. Cản gió, chống xói lỡ, làm sạch MT.
Câu 20. Cây thông được gọi là cây hạt trần vì:
A. Hạt được bảo vệ trong quả.


B. Hạt có vỏ hạt bảo vệ ngoài.



C. Quả không tự phát tán được.


D. Hạt không có được bảo vệ trong quả.
B. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1. (1,0 điểm) 


Có mấy loại quả chính? Nêu ví dụ ở mỗi loại?
Câu 2. (2,0 điểm) 

Trình bày quá trình phát triển của cây dương xỉ. 
Câu 3. (1,0 điểm) 

Một số loại cây sống trong môi trường đặc biệt như đước, bần, mắm.... có tác dụng gì trong đời sống con người ven biển?
Câu 4. (1,0 điểm) 

Là học sinh các em cần làm gì để bảo vệ sự đa dạng thực vật? 

-----------------Hết--------------

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MÔN: SINH HỌC 6
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	A
	C
	B
	C
	C
	D
	C
	D
	D
	A
	D
	A
	A
	C
	D
	A
	A
	D
	A


B. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1

(1,0đ)
	Có hai loại quả chính:
·  Quả khô:

+ Quả khô nẻ: đỗ xanh, bông, bồ công anh.
+ Quả khô không nẻ: chò, bồ kết, thìa là.

·  Quả thịt: 

+ Quả mọng: chanh, cam, bưởi.

+ Quả hạch: xoài, táo, cốc.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 2

(2,0đ)
	Quá trình phát triển của dương xỉ: 
+ Lá cây dương xỉ chứa túi bào tử
+ Khi vòng cơ mở nắp, các bào tử rơi ra.
+ Bào tử nảy mầm, phát triển thành nguyên tản.

+ Nguyên tản phát triển thành cây dương xỉ con.

+ Dương xỉ con phát triển cây dương xỉ con.
	0,5
1,5

	Câu 3
(1,0đ)
	 Tác dụng:
+ Bảo vệ bờ biển, không bị sạt lỡ, xói mòn.

+ Chống biến đổi khí hậu.

+ Cung cấp khí oxi cho con người và động vật.
+ Là nơi ở, nơi trú ngụ của nhiều loài động vật.
	1,0

	Câu 4

(1,0đ)
	+ Ngăn chặn việc phá rừng, hạn chế việc khai thác bừa bãi các loại thực vật quý hiếm để bảo vệ môi trường sống, số lượng cá thể của loài.

+ Xây dựng các vườn thực vật, vườn quốc gia, các khu bảo tồn… để bảo vệ các loài thực vật, trong đó có thực vật quý hiếm.

+ Cấm buôn bán và xuất khẩu các loại động vật đặc biệt quý hiếm.

+ Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân để cùng tham gia bảo vệ rừng.
	0,25

0,25

0,25

0,25


DUYỆT CỦA BGH          DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG            NGƯỜI RA ĐỀ 

              Nguyễn Thị Hữu Duyên
ĐỀ CHÍNH THỨC
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